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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 06/6/2011 về việc giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với một số bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 68/2002/NĐ-CP) và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 69/2006/NĐ-CP), Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP. Dự thảo Nghị định đã được các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng góp ý kiến và được Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ về dự thảo Nghị định.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ra đời đã thể hiện một bước tiến trong việc hoàn thiện những quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước đồng thời góp phần làm lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 

 Qua hơn 08 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, và hơn 04 năm triển khai thực hiện Nghị định số 69/2006/NĐ-CP, công tác đăng ký và quản lý việc kết hôn có yếu tố nước ngoài đã có nhiều chuyển biến tích cực như: 

- Xây dựng được cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp có liên quan từ Trung ương đến địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến kết hôn có yếu tố nước ngoài; 

- Các Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan hữu quan ở địa phương trong việc thẩm tra, xác minh hồ sơ, bảo đảm việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật;
- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tăng cường và triển khai thực hiện thường xuyên hơn từ Trung ương đến địa phương. Từ đó nâng cao nhận thức của các thanh niên (nhất là nữ thanh niên) và các bậc cha, mẹ trong vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài;

- Đã thành lập được một số Trung tâm hỗ trợ kết hôn thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh nhằm tư vấn, hỗ trợ cho chị em phụ nữ có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài (cho đến nay đã thành lập được 18 Trung tâm Hỗ trợ kết hôn). Hoạt động của các Trung tâm bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, đáp ứng được phần nào yêu cầu tư vấn của một số chị em phụ nữ có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài, giúp chị em hiểu những khó khăn, vướng mắc, những rủi ro khi lấy chồng nước ngoài để có sự cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

 Tuy nhiên, do kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài là lĩnh vực liên tục phát sinh những vấn đề mới, liên quan chặt chẽ tới quyền, lợi ích hợp pháp cũng như nghĩa vụ của công dân, gắn liền với trách nhiệm của của Nhà nước, của xã hội, vì vậy, các văn bản hiện hành không kịp thời điều chỉnh những quan hệ phát sinh. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thì việc thi hành Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP thời gian qua cũng đã bộc lộ những tồn tại, bất cập về:  hồ sơ đăng ký kết hôn, hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn, công nhận việc kết hôn đã tiến hành ở nước ngoài, thủ tục nhận cha, mẹ, con... Cụ thể như sau:
- Về hồ sơ đăng ký kết hôn 

Với mục đích cung cấp các kiến thức, các kỹ năng cần thiết cho chị em phụ nữ trước khi quyết định kết hôn với người nước ngoài, một số địa phương đã từng yêu cầu tất cả các trường hợp kết hôn đều phải qua Trung tâm hỗ trợ kết hôn để được tư vấn thì mới được xem xét giải quyết việc đăng ký kết hôn. Thực tế cho thấy, những trường hợp chị em phụ nữ trước khi kết hôn mà qua tư vấn của Trung tâm đều được chuẩn bị tâm lý, trang bị kiến thức cơ bản ban đầu để tiến tới cuộc sống gia đình với người nước ngoài. Mặc dù, quy trình này mang lại hiệu quả thiết thực trong việc góp phần hướng các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đến việc xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững, tuy nhiên, hiện tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP chưa có quy định về vấn đề này. 
- Về công nhận việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Một trong những đặc điểm của tình hình kết hôn có yếu tố nước ngoài của Việt  Nam là việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài mang tính chất 
phong trào và tập trung vào một số địa bàn, trước đây là Đài Loan và hiện nay là Hàn Quốc. 

Pháp luật của Hàn Quốc không yêu cầu hai bên kết hôn phải có mặt khi đăng ký kết hôn, do đó rất nhiều trường hợp chị em phụ nữ Việt Nam đã chuyển hồ sơ sang nước ngoài để làm thủ tục đăng ký kết hôn, sau đó làm thủ tục công nhận ở Việt Nam (thông qua thủ tục ghi chú).  
Việc đăng ký kết hôn theo quy trình này được thực hiện khá đơn giản: Phía công dân Việt Nam gửi hồ sơ (bao gồm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, bản sao Sổ hộ khẩu gia đình) để phía công dân Hàn Quốc đăng ký vào sổ hộ tịch (không trực tiếp sang Hàn Quốc để làm thủ tục đăng ký kết hôn), quan hệ vợ chồng được pháp luật Hàn Quốc công nhận sau khi đã hoàn tất thủ tục ghi vào sổ hộ tịch→ tiếp đó, công dân Việt Nam làm thủ tục công nhận việc kết hôn (ghi chú kết hôn) tại Việt Nam (Sở Tư pháp tiến hành phỏng vấn các bên kết hôn để làm rõ sự tự nguyện kết hôn của họ) → nếu đủ điều kiện thì Sở Tư pháp thực hiện ghi chú và cấp Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ hộ tịch. Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ hộ tịch, thì việc kết hôn đó được công nhận tại Việt Nam.

Trong khi đó, nếu nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp thì quy trình thực hiện tương đối chặt chẽ: Sau khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp, hai bên nam nữ phải có mặt tại Sở Tư pháp để trả lời phỏng vấn→ Sở Tư pháp gửi công văn đề nghị Công an tỉnh xác minh nếu có vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan Công an→Sở Tư pháp trình hồ sơ sang Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh→ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn và trả kết quả cho Sở Tư pháp → Sở Tư pháp trao Giấy chứng nhận kết hôn (cả hai bên phải có mặt tại Sở tư pháp để ký và nhận Giấy chứng nhận kết hôn, ký vào Sổ đăng ký kết hôn).

Do việc hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn ở nước ngoài khá đơn giản, hơn nữa thủ tục công nhận việc kết hôn đó tại Việt Nam cũng đơn giản hơn so với thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam như đã nêu ở trên, nên đa số những trường hợp kết hôn giữa công dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc đã chuyển từ việc làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam sang làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, sau đó làm thủ tục công nhận (ghi chú kết hôn) ở Việt Nam. 

Qua báo cáo của các Sở Tư pháp từ ngày 01/01/2005 đến ngày 31/12/2010, cả nước có khoảng 37.985 trường hợp phụ nữ Việt Nam kết hôn với nam giới Hàn Quốc tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, sau đó làm thủ tục ghi chú kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (chiếm tỷ lệ trên 95% trong tổng số 40.000 phụ nữ Việt Nam kết hôn với nam giới Hàn Quốc).
Việc kết hôn vắng mặt phía công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, sau đó làm thủ tục công nhận tại Việt Nam phát sinh những mặt tiêu cực như sau: Do khi đăng ký kết hôn không bắt buộc phải có mặt cả hai vợ chồng, nên phần lớn phía nữ công dân Việt Nam ít có điều kiện tiếp xúc với phía nam công dân Hàn Quốc, thậm chí có trường hợp đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn ở nước ngoài, hai bên kết hôn chưa gặp mặt nhau; đa số các trường hợp chị em chỉ gặp người chồng khi họ sang Việt Nam để làm thủ tục công nhận việc kết hôn. Do chị em ít có cơ hội tìm hiểu về người chồng tương lai (thời gian gặp nhau quá ít, do bất đồng ngôn ngữ...), nên khó có cuộc sống hòa đồng khi xuất cảnh ra nước ngoài với chồng. Đa số các trường hợp hôn nhân đổ vỡ, bất hạnh mà báo chí đã nêu trong thời gian qua đều là các trường hợp kết hôn vắng mặt phía phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc (trong đó có 3 cô dâu Việt Nam bị sát hại là Huỳnh Thị Mai, Thạch Thị Hoàng Ngọc, Hoàng Thị Nam).

- Về Trung tâm hỗ trợ kết hôn 

+ Về tên gọi của Trung tâm

Vì tên gọi của Trung tâm là Trung tâm hỗ trợ kết hôn, nên hoạt động của Trung tâm thời gian qua chỉ bó hẹp trong việc hỗ trợ về kết hôn, tuy nhiên, nhiều chị em đến với Trung tâm hỗ trợ kết hôn lại có nhu cầu tư vấn về nhiều vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài chứ không chỉ riêng vấn đề kết hôn. 

+ Về chức năng, quyền hạn của Trung tâm

Mặc dù một số Trung tâm hỗ trợ kết hôn đã được thành lập, nhưng đa số hoạt động chưa đạt hiệu quả như mong muốn do chưa có quy định cụ thể về chức năng, quyền hạn của Trung tâm (ví dụ như việc Trung tâm Hỗ trợ kết hôn có được quyền giới thiệu, kết nối cho hai bên nam nữ làm quen, tìm hiểu nhau hay không), vì vậy, các Trung tâm mới chủ yếu thực hiện chức năng tư vấn, cũng do Trung tâm Hỗ trợ kết hôn không làm được chức năng giới thiệu, nên thay vì đến với Trung tâm, nhiều chị em lại tìm đến cá nhân, hoặc tổ chức hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp. 

 + Về những điều kiện đảm bảo hoạt động của Trung tâm

Nghị định số 68/2002/NĐ-CP chưa quy định rõ địa vị pháp lý, cũng như những điều kiện để đảm bảo cho Trung tâm hoạt động trên nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận. Vì vậy, đa số các Trung tâm đã được thành lập vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động do thiếu điều kiện về nhân lực, kinh phí. 

- Về thủ tục nhận cha, mẹ, con 

Quy định hiện hành về điều kiện nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài tại cơ quan hành chính là bên nhận và bên được nhận còn sống vào thời điểm nộp hồ sơ, tự nguyện và không có tranh chấp. Giấy tờ, tài liệu để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con là không bắt buộc, mà chỉ nộp nếu có. Vì vậy, thời gian qua, một số trường hợp cha mẹ đẻ cố tình thỏa thuận với con đẻ của mình việc không thừa nhận con, đồng thời thỏa thuận với người thứ ba việc để cho người đó nhận con nhằm mục đích trục lợi (ví dụ để người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhận con nhằm mục đích cho con được xuất cảnh theo diện đoàn tụ). 

- Về trách nhiệm của cán bộ thụ lý hồ sơ

Trong những năm qua phần lớn các Sở Tư pháp cũng đã chú trọng đến việc lựa chọn, bố trí những cán bộ có năng lực và phẩm chất làm công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn, nhận cha,mẹ, con, hồ sơ xin công nhận việc kết hôn, việc nhận cha, mẹ, con đã được đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết việc đăng ký kết hôn trong thời gian qua cho thấy, nhiều trường hợp cán bộ làm công tác hộ tịch của Sở Tư pháp không làm hết trách nhiệm của mình khi thụ lý hồ sơ đăng ký kết hôn. Những trường hợp yêu cầu không đúng thẩm quyền hoặc hồ sơ còn thiếu đã không được cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn chu đáo, dẫn đến việc đương sự phải đi lại nhiều lần để tìm cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc bổ sung hồ sơ, gây bức xúc trong người dân. Vẫn tồn tại ở một số địa phương hiện tượng cán bộ làm công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài lợi dụng những quy định về trình tự giải quyết hồ sơ có biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho đương sự, thậm chí đòi tiền hối lộ của đương sự, có trường hợp đã bị công an phát hiện, bắt quả tang và bị khởi tố, truy tố trước pháp luật. 
Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, bảo đảm các thủ tục về đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, công nhận việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài chặt chẽ, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức khi giải quyết công việc; góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, ngăn ngừa, hạn chế và tiến tới loại bỏ những trường hợp kết hôn và nhận cha, mẹ con nhằm mục đích trục lợi; hướng các quan hệ hôn nhân phù hợp với nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân gia đình Việt Nam, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; hạn chế tiến tới loại bỏ các hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tiến hành, bảo đảm lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài; tháo gỡ những bất cập của pháp luật hiện hành, thì việc xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định hiện hành điều chỉnh về kết hôn và nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài là cần thiết.  
Ngoài ra, hiện nay, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, công nhận việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài được quy định trong nhiều văn bản quy phạm khác nhau: Nghị định số 68/2002/NĐ-CP; Nghị định số 69/2006/NĐ-CP; Nghị định số                sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. Điều này gây không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, cho quá trình nghiên cứu áp dụng. Bên cạnh đó, sự ra đời của các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Nuôi con nuôi, Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 8/10/2010 hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài, cũng đòi hỏi phải có Nghị định mới thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. 

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Ngày 17/02/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-BTP thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, trong đó đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng ban; thành viên ban soạn thảo và tổ biên tập gồm cán bộ cấp Vụ, cấp phòng và chuyên viên của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Ngày 22/4/2011, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị toàn quốc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại thành phố Cần Thơ. Một trong những nội dung chính của Hội nghị là tập trung tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và việc thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP.

 
Trên cơ sở Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 06/6/2011 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Bộ Tư pháp đã được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP. 

Sau khi tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập về dự thảo Nghị định, thường trực Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã chỉnh lý và đăng tải dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định; tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành và một số địa phương về dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình Chính phủ; xây dựng báo cáo đánh giá tác động và tiến hành đánh giá các thủ tục hành chính của dự thảo Nghị định.


Ngày     dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành và địa phương, ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp đã chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH


1. Bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 8 chương, 48 điều, với bố cục như sau:

a) Chương I “Những quy định chung” (từ Điều 1 đến Điều 8), quy định về phạm vi điều chỉnh; bảo vệ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; giải thích từ ngữ; nguyên tắc xác định thời hạn; áp dụng pháp luật nước ngoài; hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực chữ ký người dịch, chứng thực bản sao giấy tờ; lưu trữ hồ sơ và ghi chú việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con; lệ phí.
b) Chương II “Kết hôn” bao gồm 3 mục, 14 điều (từ Điều 9 đến Điều 22), cụ thể như sau:

- Mục 1 “Điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn” (từ Điều 9 đến Điều 18) quy định về điều kiện kết hôn; nghi thức kết hôn; thẩm quyền đăng ký kết hôn; hồ sơ đăng ký kết hôn; thủ tục nộp, nhận hồ sơ; thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn; trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam; lễ đăng ký kết hôn tại Việt Nam; từ chối đăng ký kết hôn; đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện.
- Mục 2 “Cấp Giấy xác nhận không cản trở việc kết hôn” (từ Điều 19 đến Điều 21) quy định về những trường hợp phải làm thủ tục cấp Giấy xác nhận không cản trở việc kết hôn; thẩm quyền, hồ sơ, trình tự việc cấp Giấy xác nhận không cản trở việc kết hôn; căn cứ từ chối cấp Giấy xác nhận không cản trở việc kết hôn.
- Mục 3 “Công nhận việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài” (Điều 22).
c) Chương III “Hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân va gia đình có yếu tố nước ngoài” (từ Điều 23 đến Điều 28) quy định về nguyên tắc hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; điều kiện thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm; quyền và nghĩa vụ của Trung tâm; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm; chấm dứt hoạt động của Trung tâm.
d) Chương IV “Nhận cha, mẹ, con” (từ Điều 29 đến Điều 35) quy định về  điều kiện nhận cha, mẹ, con; thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; hồ sơ nhận cha, mẹ, con; thời hạn giải quyết việc nhận cha, mẹ, con; trình tự giải quyết việc nhận cha, mẹ, con tại Việt Nam; trình tự giải quyết việc xin nhận cha, mẹ, con tại Cơ quan đại diện; công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
đ) Chương V “Đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới” (từ Điều 36 đến Điều 38) quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn, đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới.
e) Chương VI “Quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài” (từ Điều 39 đến Điều 44) quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong việc quản  lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
g) Chương VII “Xử lý vi phạm”, Điều 45 quy định cụ thể về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kết hôn và nhận cha, mẹ con.
h) Chương VIII “Điều khoản thi hành” (từ Điều 46 đến Điều 48) quy định về việc áp dụng Nghị định trong một số trường hợp đặc biệt; giấy tờ đối với người không quốc tịch, người có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; hiệu lực thi hành.
2. Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

2.1. Những quy định mới nhằm tháo gỡ những bất cập của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP
a) Về hồ sơ đăng ký kết hôn 

Với mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản ban đầu, các kỹ năng cần thiết  cũng như chuẩn bị tâm lý cho chị em phụ nữ trước khi quyết định kết hôn với người nước ngoài. Điều 12 của dự thảo Nghị định bổ sung quy định về hồ sơ đăng ký kết hôn Giấy xác nhận của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài về việc công dân Việt Nam đã được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
b) Về cấp Giấy xác nhận không cản trở việc kết hôn cho công dân Việt Nam để làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những hệ lụy của việc kết hôn vắng mặt phía công dân Việt Nam trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, bảo đảm lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, cần phải quy định chặt chẽ việc cấp giấy tờ mà công dân Việt Nam cần phải có để gửi sang cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đăng ký kết hôn vắng mặt. Theo đó dự thảo Nghị định bổ sung  quy định về việc cấp Giấy xác nhận không cản trở việc kết hôn cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 
Một trong những giấy tờ cần phải có trong hồ sơ cấp Giấy xác nhận không cản trở việc kết hôn là Giấy xác nhận của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài về việc đương sự đã được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình  có yếu tố nước ngoài. Trình tự giải quyết việc cấp Giấy xác nhận không cản trở việc kết hôn phải qua thủ tục phỏng vấn để làm rõ về sự tự nguyện kết hôn, mức độ hiểu biết về hoàn cảnh gia đình và bản thân người mà đương sự dự định kết hôn. Quy định này sẽ đặt ra yêu cầu đối với những người có dự định kết hôn với người nước ngoài phải có ý thức trong việc chuẩn bị tâm lý, trang bị những kiến thức cơ bản ban đầu trước khi làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài. Thực tế cho thấy, những trường hợp chị em phụ nữ qua tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ kết hôn đã được chuẩn bị tâm lý, trang bị kiến thức cơ bản để có thể hòa nhập được với gia đình nhà chồng và cuộc sống ở nước sở tại; một số chị em khác, sau khi được tư vấn đã có những nhìn nhận đúng đắn hơn về việc kết hôn với người nước ngoài và từ bỏ ý định kết hôn.

 Bên cạnh việc quy định phỏng vấn dự thảo Nghị định quy định việc thẩm tra việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm loại bỏ những trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng quy định của pháp luật, sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả ngay từ khi phía công dân Việt Nam làm giấy tờ để gửi sang Hàn Quốc làm thủ tục kết hôn. Hạn chế được những hệ lụy của việc kết hôn vắng mặt phía công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, sau đó làm thủ tục công nhận tại Việt Nam.

c) Về Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 
- Về tên gọi của Trung tâm

Nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của Trung tâm, không chỉ bó hẹp trong việc hỗ trợ về kết hôn như trong thời gian vừa qua. Để Trung tâm có thể tư vấn về nhiều vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài chứ không chỉ riêng vấn đề kết hôn, dự thảo Nghị định thay đổi tên gọi của Trung tâm Hỗ trợ kết hôn thành Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
- Về địa vị pháp lý, chức năng, quyền hạn của Trung tâm

Để Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân, hạn chế dần dần tiến tới loại bỏ tình trạng chị em phụ nữ tìm đến các tổ chức hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp để được giới thiệu, kết nối với người nước ngoài, dự thảo Nghị định quy định cụ thể hơn về địa vị pháp lý của Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh trở lên. Trung tâm có quyền thực hiện tư vấn những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho công dân Việt Nam theo hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; bồi dưỡng cho công dân Việt Nam kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán, pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về nhập cư...của nước mà đương sự dự định kết hôn với công dân nước đó; giúp đỡ người nước ngoài tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán, pháp luật về hôn nhân và gia đình của Việt Nam; giúp đỡ các bên kết hôn tìm hiểu các vấn đề về hoàn cảnh cá nhân, gia đình, xã hội của các bên và các vấn đề khác có liên quan mà các bên yêu cầu; tạo điều kiện thuận lợi để họ tiến tới hôn nhân tự nguyện, bình đẳng, tiến bộ, một vợ một chồng; cấp Giấy xác nhận đã được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và đình có yếu tố nước ngoài cho công dân Việt Nam sau khi đã thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ; trường hợp công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có nhu cầu được giới thiệu người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam để kết hôn thì Trung tâm được phép giới thiệu.
Ngoài ra, dự thảo Nghị định bổ sung thêm quyền cho Trung tâm Hỗ trợ kết hôn, theo đó Trung tâm Hỗ trợ kết hôn có quyền triển khai các hoạt động hợp tác với các Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân hợp pháp của nước ngoài trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 - Về những điều kiện đảm bảo hoạt động của Trung tâm

Để khắc phục khó khăn do thiếu điều kiện về nhân lực, kinh phí, đảm bảo cho việc duy trì hoạt động của Trung tâm trên nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận, dự thảo Nghị định quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ đảm bảo những điều kiện cần thiết để Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh thuộc địa phương mình thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoạt động;  Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

d) Về trách nhiệm của cán bộ thụ lý hồ sơ

Để nâng cao trách nhiệm của cán bộ thụ lý hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, hạn chế, tiến tới loại bỏ những hiện tượng tiêu cực trong việc thụ lý hồ sơ, dự thảo Nghị định bổ sung quy định khi nhận hồ sơ đăng ký kết hôn, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn của Sở Tư pháp hoặc Cơ quan đại diện kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. 

Trường hợp không đúng thẩm quyền, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đương sự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết;

Trường hợp hồ sơ đăng ký kết hôn còn thiếu hoặc không hợp lệ, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đương sự bằng văn bản. Nội dung hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho đương sự. Thời hạn giải quyết được tính từ ngày đương sự nộp đủ giấy tờ hợp lệ và lệ phí. Quy định này cũng được áp dụng đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhận cha, mẹ, con; cấp Giấy xác nhận không cản trở việc kết hôn; công nhận việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của  nước ngoài.
đ) Về thủ tục nhận cha, mẹ, con 

Để khắc phục tình trạng lợi dụng quy định hiện hành về thủ tục nhận cha, mẹ, con nhằm mục đích trục lợi như đã nêu ở trên, dự thảo Nghị định quy định bổ sung hồ sơ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con kết quả giám định ADN để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con giữa người nhận và người được nhận.
2.2. Về đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật
Hiện tại, những quy định về nuôi con nuôi trong Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Vì vậy, dự thảo Nghị định đã bỏ toàn bộ những quy định liên quan đến vấn đề nuôi con nuôi. 
Hiện nay, khi thụ lý hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, hầu hết các địa phương thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 69/2006/NĐ-CP, theo đó, trong trường hợp một hoặc cả hai bên kết hôn trước đây có vợ hoặc có chồng nhưng đã ly hôn thì không phải nộp bản sao ản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật mà chỉ cần nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hiện tại của mỗi bên. Do đó, cũng không đặt vấn đề phải công nhận bản án, quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài, thì một trong những trường hợp phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly đã tiến hành ở nước ngoài là đương sự làm thủ tục kết hôn mới tại Việt Nam. Để đảm bảo thống nhất và phù hợp với quy định hiện hành về ghi chú việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài, dự thảo Nghị định quy định đối với người trước đây có vợ hoặc có chồng nhưng đã ly hôn theo Bản án, Quyết định ly hôn, Bản thỏa thuận ly hôn hoặc những giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp thuộc diện phải ghi chú vào sổ theo quy định của pháp luật thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định sửa đổi một số từ ngữ liên quan đến Cơ quan đại diện, cư trú, xuất nhập cảnh, chứng thực cho phù hợp với Luật Các cơ quan đại diện, Luật Cư trú, Pháp lệnh Xuất nhập cảnh, Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Dự thảo Nghị định bổ sung điều kiện về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung giữa hai bên kết hôn. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Nghị định không thể quy định như vậy do Luật Hôn nhân và gia đình đã quy định rõ về điều kiện kết hôn, trong đó không quy định về việc hai bên nam nữ phải giao tiếp được với nhau bằng ngôn ngữ chung, hơn nữa đối với những người bị khiếm thính thì càng không thể vì lý do không giao tiếp được với nhau bằng ngôn ngữ chung để từ chối đăng ký kết hôn.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: Điều kiện về ngôn ngữ chung giữa hai bên kết hôn cần được đặt ra trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Vấn đề này tuy chưa được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình nhưng trong Nghị định số 69/2006/NĐ-CP được đề cập đến dưới góc độ là một nội dung trong khi phỏng vấn các bên kết hôn. Thông qua phỏng vấn các bên kết hôn, nếu thấy họ không thể trao đổi với nhau được những thông tin tối thiểu thông qua ngôn ngữ chung, thì cán bộ hộ tịch có thể đề nghị từ chối việc đăng ký kêt hôn cho họ. Đối với những người khiếm thính, mặc dù họ không thể nghe, nói được với nhau nhưng họ cũng có thể giao tiếp được với nhau thông qua ngôn ngữ của người khiếm thính. Vì vậy, điều kiện về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung giữa hai bên kết hôn cũng cần được xem xét để luật hóa một cách chính thức.

(Bổ sung tiếp sau khi tập hợp ý kiến của bộ, ngành, địa phương)
Trên đây là báo cáo của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP; Nghị định số 69/2006/NĐ-CP; Nghị định số                sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định. 
(Xin gửi kèm theo: dự thảo Nghị định; bản chụp công văn góp ý của các bộ, ngành và một số địa phương; bản giải trình tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và địa phương; biên bản và kết  luận của Hội đồng thẩm định về dự thảo Nghị định; bản giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định; bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Nghị định; báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định; bản đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính (kèm dự thảo các biểu mẫu, giấy tờ); bản tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và chuyên gia về dự thảo Nghị định)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Các Phó TTg Chính phủ (để báo cáo);

- Các thành viên Chính phủ;

- VPCP (Vụ PL, Vụ KGVX);
- VPCTN (Vụ PL);

- VPQH (Vụ PL);

- Các Bộ: NG, CA, LĐTBXH (để phối hợp);

-  TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (để phối hợp);

- Lưu: VP, Vụ HCTP.
	BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường


- Quy định bổ sung về xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

“Trường hợp người Việt Nam (công dân Việt Nam, người có đồng thời quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài, người nước ngoài đã từng có quốc tịch Việt Nam) cư trú ở nước ngoài mà trước khi xuất cảnh đã đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam thì phải có thêm xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó thường trú trước khi xuất cảnh về tình trạng hôn nhân.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy, trước khi xuất cảnh đương sự đã đăng ký kết hôn, hoặc đã xác lập quan hệ vợ chồng từ trước ngày 03/01/1987 ở Việt Nam, thì Sở Tư pháp yêu cầu họ phải chứng minh đã chấm dứt quan hệ hôn nhân đó bằng Bản án/Quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật (nếu đã ly hôn), hoặc Giấy chứng tử (nếu người vợ hoặc người chồng của họ đã chết).

Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú tại nhiều nước từ khi đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, thì hồ sơ cần phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nước hiện tại đang cư trú và bản cam đoan về tình trạng hôn nhân tại các nước còn lại.


Đối với người nước ngoài có quốc tịch ở một nước nhưng thường trú ở một nước khác thì chỉ cần có xác nhận tình trạng hôn nhân của cơ quan có thẩm quyền của nước, nơi người đó thường trú.” 

Thực tiễn thi hành Nghị định số 68/2002/NĐ-CP tại các địa phương trong thời gian qua cho thấy một số trường hợp công dân Việt Nam, người có đồng thời quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài hoặc người nước ngoài đã từng có quốc tịch Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó định cư cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân, tuy nhiên trước khi xuất cảnh họ đã từng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với công dân Việt Nam ở trong nước và chưa làm thủ tục ly hôn theo quy định của pháp luật. Thực tế này đòi hỏi cần phải bổ sung quy định trên nhằm đảm bảo tính chặt chẽ khi giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.  

(Nghị định này nhằm thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao)
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